
STT Mã SV Ngày sinh Thuộc lớp Khoa Quản lý Giảng viên Hướng dẫn Email liên hệ

1 030434180163 Nguyễn Quỳnh Phương 28/09/2000 DH34AV03 Ngoại ngữ Trần Tố Trân

2 030438220076 Huỳnh Gia Huynh 20/04/2004 DH38AT01 Ngoại ngữ Trần Tố Trân

3 030438220107 Trương Thị Mỹ Linh 02/01/2004 DH38AT01 Ngoại ngữ Trần Tố Trân

4 030438220302 Võ Đặng Cẩm Ly 02/09/2004 DH38AT01 Ngoại ngữ Trần Tố Trân

5 030438220124 Võ Nguyễn Hà My 14/08/2004 DH38AT01 Ngoại ngữ Trần Tố Trân

6 030438220154 Phạm Hồ Long Nhật 15/09/2004 DH38AT01 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo 

7 030438220164 Vương Thị Hồng Nhung 09/04/2002 DH38AT01 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo 

8 030438220190 Nguyễn Phùng Thúy Phượng 25/06/2004 DH38AT01 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo 

9 030438220219 Nguyễn Chí Thịnh 12/01/2004 DH38AT01 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo 

10 030438220258 Trần Hoàng Bảo Trân 18/11/2004 DH38AT01 Ngoại ngữ Lê Nguyễn Bảo 

11 030438220013 Lê Nguyễn Thái Bảo 17/10/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

12 030438220016 Trần Gia Bảo 25/03/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

13 030438220032 Nguyễn Hoàng Lin Đa 27/10/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

14 030438220022 Đặng Bích Diễm 06/08/2004 DH38AM03 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

15 030438220024 Lê Huyền Diệu 31/01/2004 DH38AM03 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

16 030438220027 Nguyễn Hoàng Tường Duy 06/01/2004 DH38AM04 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

17 030438220031 Nguyễn Phạm Xuân Duyên 18/06/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

18 030438220079 Điểu Thị Hương 08/03/2004 DH38AM04 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

19 030438220069 Phạm Quang Nhật Huy 09/08/2004 DH38AM04 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ

20 030438220073 Nguyễn Thị Như Huyền 26/09/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ Nguyễn Hoàn Vũ
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21 030438220092 Lê Đào Thiên Kim 21/01/2004 DH38AM04 Ngoại ngữ Lâm Thành Nam

22 030438220096 Bùi Diệu Linh 01/11/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ Lâm Thành Nam

23 030438220097 Dương Nguyễn Ngọc Linh 04/06/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ Lâm Thành Nam

24 030438220108 Vũ Thùy Linh 02/07/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ Lâm Thành Nam

25 030438220113 Huỳnh Nguyễn Phương Mai 08/02/2004 DH38AM03 Ngoại ngữ Lâm Thành Nam

26 030438220121 Đào Bình Vy My 02/10/2004 DH38AM03 Ngoại ngữ Lâm Thành Nam

27 030438220126 Nguyễn Thoại Mỹ 04/05/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ Lâm Thành Nam

28 030438220303 Nguyễn Thị Kim Nga 08/12/2003 DH38AM01 Ngoại ngữ Lâm Thành Nam

29 030438220138 Phạm Thị Thanh Ngân 21/09/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ Lâm Thành Nam

30 030438220143 Đoàn Thị Ngọc 25/09/2004 DH38AM04 Ngoại ngữ Lâm Thành Nam

31 030438220146 Nguyễn Ngọc Bảo Nguyên 09/08/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

32 030438220147 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 09/02/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

33 030438220150 Trương Thủy Nguyên 18/01/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

34 030438220177 Cao Lương Hồng Phúc 29/10/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

35 030438220178 Huỳnh Thị Hạnh Phúc 12/10/2004 DH38AM04 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

36 030438220181 Huỳnh Thị Thanh Phương 18/02/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

37 030438220187 Nguyễn Đặng Bích Phượng 02/02/2004 DH38AM04 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

38 030438220189 Nguyễn Kim Phượng 01/02/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

39 030438220199 Lê Thị Phương Quỳnh 09/07/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

40 030438220198 Huỳnh Hồ Trúc Quỳnh 3/8/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ Lê Thị Thùy Nhung

Email: namlt@hub.edu.vn

Mobile: 0918678213

Email: 

nhungllt@hub.edu.vn

Mobile: 0823261381
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41 030438220207 Lê Bảo Ngọc San 15/05/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ Lê Hùng Vũ

42 030438220214 Bùi Thị Thảo 20/09/2004 DH38AM04 Ngoại ngữ Lê Hùng Vũ

43 030438220232 Mai Anh Thư 05/09/2004 DH38AM04 Ngoại ngữ Lê Hùng Vũ

44 030438220235 Nguyễn Thị Anh Thư 16/08/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ Lê Hùng Vũ

45 030438220248 Đỗ Thị Nguyên Trang 03/08/2003 DH38AM04 Ngoại ngữ Lê Hùng Vũ

46 030438220250 Nguyễn Ngọc Phương Trang 09/02/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ Phạm Khắc Thời 

47 030438220305 Phạm Thị Thanh Trang 21/04/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ Phạm Khắc Thời 

48 030438220260 Dương Hoàng Triều 17/06/2004 DH38AM01 Ngoại ngữ Phạm Khắc Thời 

49 030438220262 Võ Hoàng Triều 21/08/2003 DH38AM02 Ngoại ngữ Phạm Khắc Thời 

50 030438220264 Nguyễn Đặng Hòa Trinh 04/09/2004 DH38AM03 Ngoại ngữ Phạm Khắc Thời 

51 030438220267 Nguyễn Thị Hồng Trúc 11/11/2004 DH38AM03 Ngoại ngữ Nguyễn Hồng Hà My

52 030438220283 Trần Gia Mỹ Uyên 01/04/2004 DH38AM02 Ngoại ngữ Nguyễn Hồng Hà My

53 030436200071 Huỳnh Thị Thu Hồng 01/02/2002 DH36AV05 Ngoại ngữ Nguyễn Hồng Hà My

54 030437210060 Phạm Thị Ngọc Ánh 13/12/2003 DH37AV04 Ngoại ngữ Trần Đức Minh

55 030437210159 Lâm Tâm Như 13/11/2003 DH37AV01 Ngoại ngữ Trần Đức Minh

56 030437210227 Hoàng Thị Tuyết Trân 17/10/2003 DH37AV02 Ngoại ngữ Trần Đức Minh

57 030437210022 Hà Ngọc Huy 25/11/2002 DH37AV01 Ngoại ngữ Trần Đức Minh

Email: mynhh@hub.edu.vn

Mobile: 0938548537

Email: 

minhtd@hub.edu.vn

Mobile: 0904452252

Email: 

vulh_nn@hub.edu.vn

Mobile: 0918818595

Email: thoipk@hub.edu.vn

Mobile: 0773792472


